
STT Lớp học Lớp dự kiến Mã LHP Khoa chủ quản Sĩ số Sĩ Số TT Từ sĩ số Môn thi Thứ Tiết thi Ngày thi Thời gian thi Hình thức thi Lần Loại thi Phòng Thi Giảng viên coi thi 01 Giảng viên coi thi 02 Giảng viên coi thi 03 Giảng viên coi thi 04 Ghi Chú

1 CHQLMT10B CHQLMT10B 706401361501

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

5 4 Quản lý CTR và tái chế 8 8 → 10 23/01/2022 120p Tự luận Thi cuối kỳ Trực tuyến 19 GV Lê Hùng Anh GV Lê Hồng Thía
ID 965 2825 9460 pass  

 692922

2 CHQLMT10A CHQLMT10A 700300506301

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

11 0
Quản lý tổng hợp lưu vực 

sông
2 13 → 14 17/01/2022 90p Tự luận Thi cuối kỳ

Trực tuyến 

(MS Teams)
GV Lê Việt Thắng GV Nguyễn Hoàng Mỹ Team code 6r9i2qd

3 CHQLMT10A CHQLMT10A 700300505101

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

11 0 Qui hoạch Môi trường 2 15 → 16 17/01/2022 90p Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)
GV Nguyễn Hoàng Mỹ GV Lê Việt Thắng Team code 6r9i2qd

4 CHQLMT10A CHQLMT10A 700301362101

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

11 0 Năng lượng tái tạo 5 13 → 15 13/01/2022 90p Tự luận Thi cuối kỳ Trực tuyến 19 GV Lê Hùng Anh GV Trần Mai Liên
ID 921 4594 1203 pass 

388093

5 DHQLDD15A DHQLDD15A 420301328701

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

65 19 1-65 Kinh tế đất 5 7 → 9 23/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)
GV Lê Bá Long GV Trần Thị Ngọc Diệu

Code MS teams: 

b9rxca7

6 DHQLMT15A DHQLMT15A 420300121601

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

30 15 1-30
Kinh tế và kiểm toán môi 

trường
5 7 → 9 23/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ

Trực tuyến 

(MS Teams)
GV Trần Thị Thu Thủy GV Trần Thị Hiền

Code MS teams: 

6uefxkk

7

CTR_DHMT13A_

GL_4203003361

01

DHMT15A 420300336101

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

38 21 1-20 Kỹ thuật xử lý chất thải rắn 5 4 → 6 23/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ Trực tuyến 19 GV Lê Hùng Anh GV Vũ Đình Khang
Zoom: 716 156 7011,  

012345

8

CTR_DHMT13A_

GL_4203003361

01

DHMT15A 420300336101

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

38 21 21-38 Kỹ thuật xử lý chất thải rắn 5 4 → 6 23/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ Trực tuyến 19
GV Bùi Thị Ngọc 

Phương

GV Trần Thị Tường 

Vân

Zoom: 716 156 7011,  

012345

9

KTXLNC_DHMT

13_GL_4203003

41301

DHMT15A 420300341301

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

42 22 1-21 Kỹ thuật xử lý nước cấp 5 7 → 9 23/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)
GV Cao Thị Thúy Nga GV Nguyễn Chí Hiếu Code MS teams: itip3i6

10

KTXLNC_DHMT

13_GL_4203003

41301

DHMT15A 420300341301

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

42 22 22-42 Kỹ thuật xử lý nước cấp 5 7 → 9 23/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)
GV Cao Thu Thủy GV Lê Thị Thùy Trang Code MS teams: itip3i6

11 DHQLMT14A DHQLMT14A 420300121501

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

40 10 1-40
Quản lý tài nguyên rừng và 

đa dạng sinh học
5 7 → 9 23/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ

Trực tuyến 

(MS Teams)

GV Nguyễn Phúc Thùy 

Dương

GV Bùi Thị Ngọc 

Phương

Code MS teams: 

0r0tz6e

12 DHMT14A DHMT14A 420300091001

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

22 6 1-22 Sản xuất sạch hơn 5 1 → 3 23/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)
GV Trần Thị Ngọc Diệu GV Cao Thị Thúy Nga

Code MS teams: 

p6zalse

13 DHQLMT14A DHQLMT14A 420300091002

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

42 11 1-21 Sản xuất sạch hơn 5 1 → 3 23/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)
GV Lê Thị Thùy Trang GV Nguyễn Chí Hiếu Code MS teams: 2ctfl96

14 DHQLMT14A DHQLMT14A 420300091002

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

42 11 22-42 Sản xuất sạch hơn 5 1 → 3 23/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)
GV Trần Mai Liên

GV Bùi Thị Ngọc 

Phương
Code MS teams: 2ctfl96

15

STCQ_DHKHMT

R12A_GL_42030

0339702

DHQLDD15A 420300339702

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

68 20 1-23 Sinh thái cảnh quan 5 4 → 6 23/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)
GV Đồng Phú Hảo GV Huỳnh Công Lực

Code MS Team: 

0nnzsze

16

STCQ_DHKHMT

R12A_GL_42030

0339702

DHQLDD15A 420300339702

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

68 20 24-47 Sinh thái cảnh quan 5 4 → 6 23/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)
GV Đặng Thị Bích Hồng GV Cao Thu Thủy

Code MS Team: 

0nnzsze

17

STCQ_DHKHMT

R12A_GL_42030

0339702

DHQLDD15A 420300339702

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

68 20 48-68 Sinh thái cảnh quan 5 4 → 6 23/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)

GV Nguyễn Văn 

Phương
GV Trần Thị Ngọc Diệu

Code MS Team: 

0nnzsze

18 DHQLMT14A DHQLMT14A 420300393201

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

37 8 1-37 Truyền thông môi trường 5 10 → 12 23/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)

GV Nguyễn Thị Thanh 

Trúc

GV Nguyễn Thị Kiều 

Diễm

Code MS teams: 

9rvoov0

19

VSMT_DHMT13

A_GL_42030142

9001

DHMT16A 420301429001

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

52 44 1-52 Vi sinh môi trường 5 4 → 6 23/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)

GV Nguyễn Khánh 

Hoàng
GV Cao Thị Thúy Nga

Code MS teams: 

9sinwm5 ( Thi tiểu luận)

20

PPNCKH_DHMT

13_GL_CSKHMT

_DHQLDD16A

DHQLDD16A 420300150301

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

68 56 1-23 Cơ sở khoa học môi trường 4 4 → 6 22/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)
GV Trần Thị Thu Thủy GV Võ Đình Long

Code MS teams: 

x0t870v

21 DHQLDD16B DHQLDD16B 420300150302

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

51 42 1-26 Cơ sở khoa học môi trường 4 4 → 6 22/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)
GV Đặng Thị Bích Hồng

GV Nguyễn Thị Kiều 

Diễm

Code MS teams: 

h6a58wt

22 DHMT15A DHMT15A 420300150303

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

61 41 1-21 Cơ sở khoa học môi trường 4 4 → 6 22/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)
GV Nguyễn Chí Hiếu GV Cao Thị Thúy Nga

Code MS teams: 

v2blb93
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23 DHMT15A DHMT15A 420300150303

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

61 41 22-41 Cơ sở khoa học môi trường 4 4 → 6 22/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)
GV Trần Thị Ngọc Diệu GV Đỗ Doãn Dung

Code MS teams: 

v2blb93

24 DHQLDD16B DHQLDD16B 420300150302

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

51 42 27-51 Cơ sở khoa học môi trường 4 4 → 6 22/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)

GV Bùi Thị Ngọc 

Phương

GV Trần Thị Tường 

Vân

Code MS teams: 

h6a58wt

25

PPNCKH_DHMT

13_GL_CSKHMT

_DHQLDD16A

DHQLDD16A 420300150301

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

68 56 24-46 Cơ sở khoa học môi trường 4 4 → 6 22/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)
GV Trần Thị Hiền GV Trần Mai Liên

Code MS teams: 

x0t870v

26

PPNCKH_DHMT

13_GL_CSKHMT

_DHQLDD16A

DHQLDD16A 420300150301

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

68 56 47-67 Cơ sở khoa học môi trường 4 4 → 6 22/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)
GV Huỳnh Công Lực GV Lê Thị Thùy Trang

Code MS teams: 

x0t870v

27 DHMT15A DHMT15A 420300150303

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

61 41 42-61 Cơ sở khoa học môi trường 4 4 → 6 22/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)
GV Cù Huy Đức GV Vũ Đình Khang

Code MS teams: 

v2blb93

28 DHQLDD15A DHQLDD15A 420301328801

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

63 18 1-63 Đánh giá thích nghi đất đai 4 4 → 6 22/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)
GV Nguyễn Thanh Bình

GV Nguyễn Thị Lan 

Bình

Code MS teams: 

ku96mlp

29 DHQLDD17A DHQLDD17A 420301327301

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

89 77 1-30 Địa chất và địa mạo 4 7 → 9 22/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ Trực tuyến 19 GV Đồng Phú Hảo GV Lê Thị Thùy Trang
Zoom: 716 156 7011,  

012345

30 DHQLDD17B DHQLDD17B 420301327302

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

80 68 1-27 Địa chất và địa mạo 4 7 → 9 22/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

112
GV Đỗ Doãn Dung GV Trần Trí Dũng

Zoom: 274 755 9563,  

012345

31 DHQLDD17C DHQLDD17C 420301327303

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

70 62 1-25 Địa chất và địa mạo 4 7 → 9 22/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)

GV Trần Thị Tường 

Vân
GV Lương Văn Việt

Code Ms Team: 

q6wtexu

32 DHQLDD17D DHQLDD17D 420301327304

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

67 56 1-23 Địa chất và địa mạo 4 7 → 9 22/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)
GV Nguyễn Xuân Tòng GV Bùi Tấn Nghĩa

Code MS Team: 

676mfvh

33 DHQLDD17D DHQLDD17D 420301327304

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

67 56 24-46 Địa chất và địa mạo 4 7 → 9 22/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)
GV Cao Thu Thủy GV Lê Việt Thắng

Code MS Team: 

676mfvh

34 DHQLDD17C DHQLDD17C 420301327303

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

70 62 26-50 Địa chất và địa mạo 4 7 → 9 22/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)
GV Trần Thị Hiền GV Nguyễn Chí Hiếu

Code Ms Team: 

q6wtexu

35 DHQLDD17B DHQLDD17B 420301327302

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

80 68 28-53 Địa chất và địa mạo 4 7 → 9 22/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

112

GV Nguyễn Thị Lan 

Bình
GV Đinh Đại Gái

Zoom: 274 755 9563,  

012345

36 DHQLDD17A DHQLDD17A 420301327301

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

89 77 31-59 Địa chất và địa mạo 4 7 → 9 22/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ Trực tuyến 19 GV Trần Thị Ngọc Diệu GV Huỳnh Công Lực
Zoom: 716 156 7011,  

012345

37 DHQLDD17A DHQLDD17A 420301327301

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

89 77 60-89 Địa chất và địa mạo 4 7 → 9 22/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ Trực tuyến 19
GV Nguyễn Thị Kiều 

Diễm
GV Cù Huy Đức

Zoom: 716 156 7011,  

012345

38 DHQLDD17B DHQLDD17B 420301327302

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

80 68 54-80 Địa chất và địa mạo 4 7 → 9 22/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

112
GV Nguyễn Thị Hàng GV Võ Đình Long

Zoom: 274 755 9563,  

012345

39 DHQLDD17C DHQLDD17C 420301327303

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

70 62 51-70 Địa chất và địa mạo 4 7 → 9 22/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)
GV Lê Huệ Hương GV Ngô Xuân Huy

Code Ms Team: 

q6wtexu

40 DHQLDD17D DHQLDD17D 420301327304

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

67 56 47-67 Địa chất và địa mạo 4 7 → 9 22/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)
GV Trần Mai Liên GV Cao Thị Thúy Nga

Code MS Team: 

676mfvh

41 DHMT16A DHMT16A 420300086001

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

60 51 1-30 Độc học 4 10 → 12 22/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)

GV Nguyễn Văn 

Phương
GV Đỗ Doãn Dung GV Nguyễn Chí Hiếu

Code MS teams: 

42p9qek

42 DHQLMT15A DHQLMT15A 420300086002

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

38 23 1-38 Độc học 4 10 → 12 22/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)
GV Nguyễn Xuân Tòng GV Cao Thu Thủy

Code MS teams: 

wmt61xr

43 DHMT16A DHMT16A 420300086001

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

60 51 31-60 Độc học 4 10 → 12 22/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)
GV Trần Trí Dũng

GV Nguyễn Thị Kiều 

Diễm

Code MS teams: 

42p9qek

44

CTMT_ISO_DHK

HMTR12A_DHQ

LMT13_GL_4203

00380801

DHQLMT15A 420300380801

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

38 14 1-38 ISO 14001 4 7 → 9 22/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)

GV Nguyễn Phúc Thùy 

Dương
GV Vũ Đình Khang

Code MS teams: 

g6b455v

45 DHQLMT14A DHQLMT14A 420300349701

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

38 8 1-20 Kiểm soát ô nhiễm không khí 4 7 → 9 22/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)
GV Đặng Thị Bích Hồng GV Lê Hồng Thía

Code MS teams: 

69jg4x0

46 DHQLMT14A DHQLMT14A 420300349701

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

38 8 21-38 Kiểm soát ô nhiễm không khí 4 7 → 9 22/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)

GV Nguyễn Văn 

Phương
GV Trần Bích Thủy

Code MS teams: 

69jg4x0



47

KTTG_DHMT13_

GL_4203003523

01

DHMT15A 420300352301

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

48 24 1-24
Kỹ thuật thông gió và khống 

chế tiếng ồn
4 7 → 9 22/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ

Trực tuyến 

(MS Teams)

GV Bùi Thị Ngọc 

Phương
GV Trần Thị Thu Thủy

Code MS teams: 

1wgdbu5

48

KTTG_DHMT13_

GL_4203003523

01

DHMT15A 420300352301

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

48 24 25-48
Kỹ thuật thông gió và khống 

chế tiếng ồn
4 7 → 9 22/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ

Trực tuyến 

(MS Teams)

GV Nguyễn Khánh 

Hoàng
GV Lê Bá Long

Code MS teams: 

1wgdbu5

49 DHMT15A DHMT15A 420300328601

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

43 20 1-22 An toàn sức khỏe môi trường 3 4 → 6 21/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)

GV Nguyễn Thị Lan 

Bình
GV Đỗ Doãn Dung

Code MS teams: 

dy6r5vl

50 DHMT15A DHMT15A 420300328601

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

43 20 23-43 An toàn sức khỏe môi trường 3 4 → 6 21/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)
GV Nguyễn Thanh Bình

GV Nguyễn Thị Kiều 

Diễm

Code MS teams: 

dy6r5vl

51 DHQLMT16A DHQLMT16A 420300179901

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

94 73 1-32 Bản đồ học 3 4 → 6 21/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)
GV Huỳnh Công Lực GV Lê Thị Thùy Trang

Code MS teams: 

kom5723

52 DHQLMT16A DHQLMT16A 420300179901

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

94 73 33-64 Bản đồ học 3 4 → 6 21/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)
GV Trần Thị Ngọc Diệu

GV Bùi Thị Ngọc 

Phương

Code MS teams: 

kom5723

53 DHQLMT16A DHQLMT16A 420300179901

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

94 73 65-94 Bản đồ học 3 4 → 6 21/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)
GV Cù Huy Đức GV Trần Trí Dũng

Code MS teams: 

kom5723

54 DHQLDD16B DHQLDD16B 420301327802

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

57 50 1-26 Bản đồ học 3 4 → 6 21/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)
GV Đặng Thị Bích Hồng GV Trần Mai Liên

Code MS teams: 

x7cd3vx

55 DHQLDD16A DHQLDD16A 420301327801

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

75 63 1-25 Bản đồ học 3 4 → 6 21/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)

GV Nguyễn Phúc Thùy 

Dương
GV Đinh Đại Gái

Code MS teams: 

4gfmeit

56 DHQLDD16A DHQLDD16A 420301327801

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

75 63 26-50 Bản đồ học 3 4 → 6 21/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)
GV Nguyễn Thị Hàng GV Đồng Phú Hảo

Code MS teams: 

4gfmeit

57 DHQLDD16B DHQLDD16B 420301327802

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

57 50 27-57 Bản đồ học 3 4 → 6 21/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)
GV Ngô Xuân Huy GV Cao Thị Thúy Nga

Code MS teams: 

x7cd3vx

58 DHQLDD16A DHQLDD16A 420301327801

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

75 63 51-75 Bản đồ học 3 4 → 6 21/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)
GV Trần Thị Hiền GV Nguyễn Chí Hiếu

Code MS teams: 

4gfmeit

59 DHMT14A DHMT14A 420300119101

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

39 10 1-20 Cải tạo và xử lý ô nhiễm đất 3 4 → 6 21/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)

GV Nguyễn Văn 

Phương

GV Trần Thị Tường 

Vân

Code MS teams: 

qoddt7j

60 DHMT14A DHMT14A 420300119101

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

39 10 21-39 Cải tạo và xử lý ô nhiễm đất 3 4 → 6 21/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)
GV Nguyễn Hoàng Mỹ GV Nguyễn Xuân Tòng

Code MS teams: 

qoddt7j

61 DHQLDD15A DHQLDD15A 420301329101

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

68 21 1-34
Đăng ký đất đai và bất động 

sản
3 7 → 9 21/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ

Trực tuyến 

(MS Teams)

TG Nguyễn Thị Ngọc 

Ánh
GV Lê Hồng Thía code Teams: g7jkmba

62 DHQLDD15A DHQLDD15A 420301329101

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

68 21 35-68
Đăng ký đất đai và bất động 

sản
3 7 → 9 21/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ

Trực tuyến 

(MS Teams)
GV Trần Mai Liên GV Cao Thị Thúy Nga code Teams: g7jkmba

63 DHMT14A DHMT14A 420300250401

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

16 6 1-16 Đánh giá rủi ro môi trường 3 7 → 9 21/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)

GV Nguyễn Thị Lan 

Bình
GV Nguyễn Xuân Tòng Code MS teams: fxfst4q

64 DHQLMT14A DHQLMT14A 420300398501

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

38 9 1-24 Đánh giá rủi ro môi trường 3 7 → 9 21/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)
GV Cao Thu Thủy GV Trần Bích Thủy

Code MS teams: 

0fku359

65 DHQLMT14A DHQLMT14A 420300398501

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

38 9 25-38 Đánh giá rủi ro môi trường 3 7 → 9 21/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)
GV Võ Đình Long

GV Nguyễn Thị Thanh 

Trúc

Code MS teams: 

0fku359

66 DHQLMT15A DHQLMT15A 420300156901

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

41 15 1-21
Hệ thống thông tin địa lý và 

viễn thám (GIS & RS)
3 7 → 9 21/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ

Trực tuyến 

(MS Teams)
GV Lương Văn Việt GV Lê Bá Long

Code MS teams: 

ztcd3rc

67 DHQLMT15A DHQLMT15A 420300156901

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

41 15 22-41
Hệ thống thông tin địa lý và 

viễn thám (GIS & RS)
3 7 → 9 21/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ

Trực tuyến 

(MS Teams)
GV Trần Thị Ngọc Diệu

GV Bùi Thị Ngọc 

Phương

Code MS teams: 

ztcd3rc

68 DHMT17A DHMT17A 420301428901

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

56 41 1-28
Nhập môn Công nghệ kỹ 

thuật môi trường
3 7 → 9 21/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ

Trực tuyến 

(MS Teams)
GV Vũ Đình Khang GV Ngô Xuân Huy

Code MS teams: 

3kvwb65

69 DHMT17A DHMT17A 420301428901

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

56 41 1-28
Nhập môn Công nghệ kỹ 

thuật môi trường
3 7 → 9 21/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ

Trực tuyến 

(MS Teams)
GV Đỗ Doãn Dung

GV Nguyễn Văn 

Phương

Code MS teams: 

3kvwb65

70 DHQLDD15A DHQLDD15A 420300180801

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

75 22 1-75
Quản lý tài nguyên khoáng 

sản
3 10 → 12 21/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ

Trực tuyến 

(MS Teams)
GV Trần Trí Dũng GV Đặng Thị Bích Hồng

Code MS teams: 

gh1d7oo



71 DHQLDD15A DHQLDD15A 420301329001

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

74 19 1-74
Lập quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất
2 1 → 3 20/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ

Trực tuyến 

(MS Teams)
GV Đinh Đại Gái GV Lê Hồng Thía

Code Ms Teams: 

l8rd86r

72

HKTMT_PTMT_

DHMT12_GL_42

0300381501

DHMT15A 420300381501

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

38 21 1-20 Phân tích môi trường 2 4 → 6 20/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)

GV Nguyễn Văn 

Phương
GV Lê Hồng Thía Code MS teams: fr4aal7

73

HKTMT_PTMT_

DHMT12_GL_42

0300381501

DHMT15A 420300381501

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

38 21 21-38 Phân tích môi trường 2 4 → 6 20/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)

GV Bùi Thị Ngọc 

Phương
GV Lê Thị Thùy Trang Code MS teams: fr4aal7

74 DHQLMT16A DHQLMT16A 420301429501

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

69 67 1-69 Phân tích môi trường 2 4 → 6 20/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)
GV Nguyễn Xuân Tòng GV Trần Thị Ngọc Diệu

Code MS teams: 

2c52o2k

75

QLCTR_DHQLM

T13A_GL_42030

0347502

DHQLMT15A 420300347502

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

38 15 1-38
Quản lý chất thải rắn và chất 

thải nguy hại
2 4 → 6 20/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ

Trực tuyến 

(MS Teams)

GV Nguyễn Thị Thanh 

Trúc
GV Cao Thị Thúy Nga

Code MS teams: 

dae05et

76 DHQLMT16A DHQLMT16A 420300163701

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

67 63 1-67 Quản lý môi trường 2 7 → 9 20/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)
GV Võ Đình Long GV Nguyễn Hoàng Mỹ

Code MS teams: 

4msntp2

77 DHQLMT14A DHQLMT14A 420300387601

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

38 8 1-38
Quản lý môi trường công 

nghiệp và đô thị
2 4 → 6 20/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ

Trực tuyến 

(MS Teams)
GV Nguyễn Thị Hàng GV Trần Mai Liên

Code MS teams: 

ast0kwo

78 DHQLMT15A DHQLMT15A 420300127401

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

36 15 1-36 Quản lý môi trường nước 2 7 → 9 20/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)
GV Lê Việt Thắng GV Trần Mai Liên

Code MS teams: 

orvp1zi

79 DHQLMT17A DHQLMT17A 420300075301

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

68 56 1-23 Sinh thái học 2 7 → 9 20/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ Trực tuyến 19 GV Lê Hồng Thía GV Trần Bích Thủy
Zoom: 716 156 7011,  

012345

80 DHQLMT17A DHQLMT17A 420300075301

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

68 56 24-47 Sinh thái học 2 7 → 9 20/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ Trực tuyến 19 GV Đồng Phú Hảo GV Lương Văn Việt
Zoom: 716 156 7011,  

012345

81 DHQLMT17A DHQLMT17A 420300075301

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

68 56 48-68 Sinh thái học 2 7 → 9 20/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ Trực tuyến 19 GV Nguyễn Thị Hàng GV Lê Huệ Hương
Zoom: 716 156 7011,  

012345

82 DHQLDD16A DHQLDD16A 420301328101

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

80 63 1-27 Sinh vật đất 2 4 → 6 20/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)
GV Nguyễn Hoàng Mỹ GV Trần Thị Hiền Code MS teams: jkttbr6

83 DHQLDD16B DHQLDD16B 420301328102

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

61 48 1-21 Sinh vật đất 2 4 → 6 20/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)

GV Nguyễn Thị Lan 

Bình
GV Cù Huy Đức

Code MS teams: 

mqq2wib

84 DHQLDD16B DHQLDD16B 420301328102

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

61 48 22-41 Sinh vật đất 2 4 → 6 20/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)
GV Đinh Đại Gái GV Lê Huệ Hương

Code MS teams: 

mqq2wib

85 DHQLDD16A DHQLDD16A 420301328101

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

80 63 28-53 Sinh vật đất 2 4 → 6 20/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)
GV Nguyễn Thanh Bình

GV Nguyễn Thị Kiều 

Diễm
Code MS teams: jkttbr6

86 DHQLDD16A DHQLDD16A 420301328101

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

80 63 54-80 Sinh vật đất 2 4 → 6 20/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)
GV Vũ Đình Khang GV Lương Văn Việt Code MS teams: jkttbr6

87 DHQLDD16B DHQLDD16B 420301328102

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

61 48 43-61 Sinh vật đất 2 4 → 6 20/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)

GV Nguyễn Khánh 

Hoàng
GV Ngô Xuân Huy

Code MS teams: 

mqq2wib

88 DHQLDD16A DHQLDD16A 420301328201

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

82 64 1-81 Tài nguyên và phân loại đất 2 7 → 9 20/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)
GV Nguyễn Thanh Bình

GV Trần Thị Tường 

Vân

Code MS teams: 

v1d33na

89 DHQLDD16B DHQLDD16B 420301328202

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

61 48 1-61 Tài nguyên và phân loại đất 2 10 → 12 20/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)
GV Nguyễn Thanh Bình GV Nguyễn Chí Hiếu

Code MS teams: 

v1d33na

90 DHTR16A DHTR16A 420300320679

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

79 66 1-26 Môi trường và con người 8 1 → 3 12/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)

GV Nguyễn Phúc Thùy 

Dương
GV Lê Bá Long

Code MS teams: 

p1nbgid

91 DHTP15A DHTP15A 420300320670

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

79 59 1-26 Môi trường và con người 8 1 → 3 12/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)
GV Trần Thị Hiền

GV Nguyễn Thị Thanh 

Trúc

Code MS Teams: 

acmqm2q

92 DHTR16A DHTR16A 420300320680

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

81 70 1-27 Môi trường và con người 8 1 → 3 12/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)
GV Võ Đình Long GV Cao Thu Thủy Code MS teams: 0gxjhlx

93 DHTR16A DHTR16A 420300320654

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

78 67 1-26 Môi trường và con người 8 1 → 3 12/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)
GV Lê Thị Thùy Trang

GV Bùi Thị Ngọc 

Phương

Code MS 

teams:m14hkmz

94 DHTR16C DHTR16C 420300320656

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

80 58 1-27 Môi trường và con người 8 1 → 3 12/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)
GV Ngô Xuân Huy GV Lê Hồng Thía Code MS teams: tll3hoo



95 DHTR16B DHTR16B 420300320655

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

79 63 1-26 Môi trường và con người 8 1 → 3 12/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)
GV Cù Huy Đức GV Lê Huệ Hương

Code MS teams: 

uppvkjl

96 DHTR16B DHTR16B 420300320655

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

79 63 27-52 Môi trường và con người 8 1 → 3 12/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)
GV Trần Trí Dũng GV Đinh Đại Gái

Code MS teams: 

uppvkjl

97 DHTR16A DHTR16A 420300320654

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

78 67 27-52 Môi trường và con người 8 1 → 3 12/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)
GV Trần Mai Liên GV Huỳnh Công Lực

Code MS 

teams:m14hkmz

98 DHTR16A DHTR16A 420300320680

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

81 70 28-54 Môi trường và con người 8 1 → 3 12/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)
GV Vũ Đình Khang GV Trần Thị Thu Thủy Code MS teams: 0gxjhlx

99 DHTP15A DHTP15A 420300320670

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

79 59 27-54 Môi trường và con người 8 1 → 3 12/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)

GV Nguyễn Văn 

Phương
GV Trần Bích Thủy

Code MS Teams: 

acmqm2q

100 DHTR16A DHTR16A 420300320679

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

79 66 27-54 Môi trường và con người 8 1 → 3 12/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)
GV Nguyễn Chí Hiếu GV Nguyễn Xuân Tòng

Code MS teams: 

p1nbgid

101 DHTR16C DHTR16C 420300320656

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

80 58 27-54 Môi trường và con người 8 1 → 3 12/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)

GV Nguyễn Thị Lan 

Bình

GV Nguyễn Thị Kiều 

Diễm
Code MS teams: tll3hoo

102 DHTR16C DHTR16C 420300320656

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

80 58 55-80 Môi trường và con người 8 1 → 3 12/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)
GV Trần Thị Ngọc Diệu GV Đỗ Doãn Dung Code MS teams: tll3hoo

103 DHTR16A DHTR16A 420300320679

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

79 66 55-79 Môi trường và con người 8 1 → 3 12/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)

GV Nguyễn Khánh 

Hoàng
GV Đặng Thị Bích Hồng

Code MS teams: 

p1nbgid

104 DHTP15A DHTP15A 420300320670

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

79 59 55-79 Môi trường và con người 8 1 → 3 12/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)
GV Bùi Tấn Nghĩa GV Lê Việt Thắng

Code MS Teams: 

acmqm2q

105 DHTR16A DHTR16A 420300320680

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

81 70 55-81 Môi trường và con người 8 1 → 3 12/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)

GV Trần Thị Tường 

Vân
GV Lương Văn Việt Code MS teams: 0gxjhlx

106 DHTR16A DHTR16A 420300320654

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

78 67 53-78 Môi trường và con người 8 1 → 3 12/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)
GV Nguyễn Hoàng Mỹ GV Cao Thị Thúy Nga

Code MS 

teams:m14hkmz

107 DHTR16B DHTR16B 420300320655

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

79 63 53-79 Môi trường và con người 8 1 → 3 12/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)
GV Nguyễn Thị Hàng GV Đồng Phú Hảo

Code MS teams: 

uppvkjl

108 DHTN16A DHTN16A 420300320645

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

79 64 1-26 Môi trường và con người 8 4 → 6 12/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)
GV Ngô Xuân Huy GV Cao Thu Thủy

Code MS teams: 

f9mgmjo

109 DHTN16E DHTN16E 420300320649

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

76 63 1-26 Môi trường và con người 8 4 → 6 12/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)
GV Trần Bích Thủy GV Bùi Tấn Nghĩa

Code MS teams: 

kh0fapt

110 DHTN16G DHTN16G 420300320601

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

78 65 1-26 Môi trường và con người 8 4 → 6 12/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)
GV Nguyễn Chí Hiếu GV Lương Văn Việt

Code MS teams: 

3ivsko2

111 DHTN16E DHTN16E 420300320603

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

83 74 1-27 Môi trường và con người 8 4 → 6 12/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)

GV Trần Thị Tường 

Vân
GV Lê Bá Long

Code MS teams: 

j2dhgot

112 DHTN16F DHTN16F 420300320602

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

80 68 1-27 Môi trường và con người 8 4 → 6 12/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)
GV Đặng Thị Bích Hồng GV Trần Thị Ngọc Diệu Code MS teams: f8rbe2f

113 DHTKTR16B DHTKTR16B 420300320606

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

80 61 1-27 Môi trường và con người 8 4 → 6 12/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)
GV Trần Mai Liên GV Cao Thị Thúy Nga

Code MS teams: 

y3auzcc

114 DHTKTR16B DHTKTR16B 420300320606

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

80 61 28-56 Môi trường và con người 8 4 → 6 12/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)
GV Trần Thị Thu Thủy GV Võ Đình Long

Code MS teams: 

y3auzcc

115 DHTN16F DHTN16F 420300320602

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

80 68 28-54 Môi trường và con người 8 4 → 6 12/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)

GV Nguyễn Phúc Thùy 

Dương
GV Đinh Đại Gái Code MS teams: f8rbe2f

116 DHTN16E DHTN16E 420300320603

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

83 74 28-56 Môi trường và con người 8 4 → 6 12/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)
GV Lê Huệ Hương GV Nguyễn Xuân Tòng

Code MS teams: 

j2dhgot

117 DHTN16G DHTN16G 420300320601

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

78 65 27-54 Môi trường và con người 8 4 → 6 12/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)

GV Nguyễn Thị Kiều 

Diễm
GV Trần Trí Dũng

Code MS teams: 

3ivsko2

118 DHTN16E DHTN16E 420300320649

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

76 63 27-52 Môi trường và con người 8 4 → 6 12/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)
GV Đồng Phú Hảo GV Lê Thị Thùy Trang

Code MS teams: 

kh0fapt



119 DHTN16A DHTN16A 420300320645

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

79 64 27-52 Môi trường và con người 8 4 → 6 12/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)
GV Vũ Đình Khang

GV Nguyễn Văn 

Phương

Code MS teams: 

f9mgmjo

120 DHTN16A DHTN16A 420300320645

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

79 64 53-78 Môi trường và con người 8 4 → 6 12/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)
GV Lê Việt Thắng GV Lê Hồng Thía

Code MS teams: 

f9mgmjo

121 DHTN16E DHTN16E 420300320649

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

76 63 53-76 Môi trường và con người 8 4 → 6 12/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)
GV Nguyễn Hoàng Mỹ

GV Nguyễn Thị Thanh 

Trúc

Code MS teams: 

kh0fapt

122 DHTN16G DHTN16G 420300320601

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

78 65 55-78 Môi trường và con người 8 4 → 6 12/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)

GV Nguyễn Thị Lan 

Bình
GV Cù Huy Đức

Code MS teams: 

3ivsko2

123 DHTN16E DHTN16E 420300320603

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

83 74 57-82 Môi trường và con người 8 4 → 6 12/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)
GV Trần Thị Hiền

GV Nguyễn Khánh 

Hoàng

Code MS teams: 

j2dhgot

124 DHTN16F DHTN16F 420300320602

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

80 68 55-80 Môi trường và con người 8 4 → 6 12/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)
GV Đỗ Doãn Dung GV Nguyễn Thị Hàng Code MS teams: f8rbe2f

125 DHTKTR16B DHTKTR16B 420300320606

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

80 61 57-80 Môi trường và con người 8 4 → 6 12/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)
GV Huỳnh Công Lực

GV Bùi Thị Ngọc 

Phương

Code MS teams: 

y3auzcc

126 DHQT16A DHQT16A 420300320633

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

78 63 1-26 Môi trường và con người 8 7 → 9 12/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)
GV Cù Huy Đức

GV Nguyễn Thị Thanh 

Trúc

Code MS teams: 

goge0lv

127 DHTKTR16A DHTKTR16A 420300320605

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

78 64 1-26 Môi trường và con người 8 7 → 9 12/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)
GV Nguyễn Thị Hàng GV Trần Thị Ngọc Diệu

Code MS 

teams:v8u1gfb

128 DHQLMT16A DHQLMT16A 420300320653

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

77 60 1-26 Môi trường và con người 8 7 → 9 12/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)

GV Nguyễn Thị Kiều 

Diễm
GV Ngô Xuân Huy

Code MS teams: 

3ccszlz

129 DHQLDD16A DHQLDD16A 420300320661

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

80 73 1-27 Môi trường và con người 8 7 → 9 12/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)

GV Nguyễn Phúc Thùy 

Dương
GV Đỗ Doãn Dung

Code MS teams: 

v9kw48c

130 DHMT16A DHMT16A 420300320657

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

83 59 1-28 Môi trường và con người 8 7 → 9 12/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)
GV Lê Thị Thùy Trang GV Lê Bá Long

Code MS teams: 

74ihytx

131 DHQLDD16B DHQLDD16B 420300320662

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

83 70 1-27 Môi trường và con người 8 7 → 9 12/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)
GV Trần Trí Dũng GV Vũ Đình Khang

Code MS teams: 

0m9p4ik

132 DHQLDD16B DHQLDD16B 420300320662

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

83 70 28-56 Môi trường và con người 8 7 → 9 12/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)
GV Huỳnh Công Lực GV Nguyễn Hoàng Mỹ

Code MS teams: 

0m9p4ik

133 DHMT16A DHMT16A 420300320657

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

83 59 29-58 Môi trường và con người 8 7 → 9 12/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)
GV Lê Việt Thắng GV Trần Bích Thủy

Code MS teams: 

74ihytx

134 DHQLDD16A DHQLDD16A 420300320661

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

80 73 28-56 Môi trường và con người 8 7 → 9 12/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)

GV Nguyễn Văn 

Phương
GV Cao Thu Thủy

Code MS teams: 

v9kw48c

135 DHQLMT16A DHQLMT16A 420300320653

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

77 60 27-52 Môi trường và con người 8 7 → 9 12/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)
GV Đặng Thị Bích Hồng GV Lê Huệ Hương

Code MS teams: 

3ccszlz

136 DHTKTR16A DHTKTR16A 420300320605

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

78 64 27-54 Môi trường và con người 8 7 → 9 12/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)

GV Nguyễn Thị Lan 

Bình
GV Bùi Tấn Nghĩa

Code MS 

teams:v8u1gfb

137 DHQT16A DHQT16A 420300320633

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

78 63 27-52 Môi trường và con người 8 7 → 9 12/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)
GV Đinh Đại Gái GV Đồng Phú Hảo

Code MS teams: 

goge0lv

138 DHQT16A DHQT16A 420300320633

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

78 63 53-78 Môi trường và con người 8 7 → 9 12/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)
GV Nguyễn Chí Hiếu

GV Nguyễn Khánh 

Hoàng

Code MS teams: 

goge0lv

139 DHTKTR16A DHTKTR16A 420300320605

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

78 64 55-78 Môi trường và con người 8 7 → 9 12/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)
GV Trần Thị Hiền GV Lê Hồng Thía

Code MS 

teams:v8u1gfb

140 DHQLMT16A DHQLMT16A 420300320653

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

77 60 53-77 Môi trường và con người 8 7 → 9 12/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)
GV Trần Mai Liên GV Võ Đình Long

Code MS teams: 

3ccszlz

141 DHQLDD16A DHQLDD16A 420300320661

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

80 73 57-80 Môi trường và con người 8 7 → 9 12/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)

GV Trần Thị Tường 

Vân
GV Lương Văn Việt

Code MS teams: 

v9kw48c

142 DHMT16A DHMT16A 420300320657

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

83 59 59-83 Môi trường và con người 8 7 → 9 12/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)
GV Trần Thị Thu Thủy GV Nguyễn Xuân Tòng

Code MS teams: 

74ihytx



143 DHQLDD16B DHQLDD16B 420300320662

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

83 70 57-83 Môi trường và con người 8 7 → 9 12/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)
GV Cao Thị Thúy Nga

GV Bùi Thị Ngọc 

Phương

Code MS teams: 

0m9p4ik

144 DHKTTN17B DHKTTN17B 420300320678

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

79 65 1-27 Môi trường và con người 8 10 → 12 12/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)

GV Nguyễn Thị Lan 

Bình
GV Nguyễn Xuân Tòng

Code MS teams: 

57f7zgr

145

MTCN_DHQT17

LK_GL_4203003

20677

DHKTTN17A 420300320677

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

93 79 1-30 Môi trường và con người 8 10 → 12 12/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)
GV Lê Huệ Hương GV Vũ Đình Khang

Code MS teams: 

08ibn74

146 DHKTTN17B DHKTTN17A 420300320682

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

98 79 1-33 Môi trường và con người 8 10 → 12 12/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)
GV Đỗ Doãn Dung

GV Nguyễn Thị Thanh 

Trúc

Code MS teams: 

sumj0dn

147 DHHO16A DHHO16A 420300320604

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

82 77 1-27 Môi trường và con người 8 10 → 12 12/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)
GV Đồng Phú Hảo GV Lương Văn Việt

Code MS Team: 

dxp70lx

148 DHHO16A DHHO16A 420300320604

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

82 77 28-56 Môi trường và con người 8 10 → 12 12/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)

GV Nguyễn Khánh 

Hoàng
GV Huỳnh Công Lực

Code MS Team: 

dxp70lx

149 DHKTTN17B DHKTTN17A 420300320682

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

98 79 34-66 Môi trường và con người 8 10 → 12 12/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)
GV Đinh Đại Gái GV Cao Thu Thủy

Code MS teams: 

sumj0dn

150

MTCN_DHQT17

LK_GL_4203003

20677

DHKTTN17A 420300320677

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

93 79 31-60 Môi trường và con người 8 10 → 12 12/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)

GV Bùi Thị Ngọc 

Phương
GV Trần Thị Thu Thủy

Code MS teams: 

08ibn74

151 DHKTTN17B DHKTTN17B 420300320678

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

79 65 28-56 Môi trường và con người 8 10 → 12 12/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)

GV Nguyễn Thị Kiều 

Diễm
GV Cù Huy Đức

Code MS teams: 

57f7zgr

152 DHKTTN17B DHKTTN17B 420300320678

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

79 65 57-79 Môi trường và con người 8 10 → 12 12/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)
GV Trần Thị Ngọc Diệu GV Lê Bá Long

Code MS teams: 

57f7zgr

153

MTCN_DHQT17

LK_GL_4203003

20677

DHKTTN17A 420300320677

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

93 79 61-90 Môi trường và con người 8 10 → 12 12/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)
GV Trần Trí Dũng GV Trần Thị Hiền

Code MS teams: 

08ibn74

154 DHKTTN17B DHKTTN17A 420300320682

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

98 79 67-98 Môi trường và con người 8 10 → 12 12/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)
GV Nguyễn Thị Hàng GV Ngô Xuân Huy

Code MS teams: 

sumj0dn

155 DHHO16A DHHO16A 420300320604

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

82 77 57-82 Môi trường và con người 8 10 → 12 12/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)
GV Nguyễn Chí Hiếu

GV Nguyễn Văn 

Phương

Code MS Team: 

dxp70lx

156 DHHO16ATT DHHO16ATT_N4 422000387748

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

40 25 1-20 Môi trường và con người 8 10 → 12 12/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)
GV Võ Đình Long GV Lê Hồng Thía

Code MS teams: 

5dhzwam

157 DHHO16ATT DHHO16ATT_N1 422000387744

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

56 49 1-28 Môi trường và con người 8 10 → 12 12/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)
GV Lê Thị Thùy Trang

GV Trần Thị Tường 

Vân

Code MS 

teams:o4n3yuv

158 DHTN16ETT DHTN16ETT 422000387702

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

49 44 1-25 Môi trường và con người 8 10 → 12 12/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)
GV Trần Mai Liên GV Nguyễn Hoàng Mỹ

Code MS teams: 

6ezx8cq

159 DHTN16ETT DHTN16ETT 422000387702

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

49 44 26-49 Môi trường và con người 8 10 → 12 12/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)
GV Cao Thị Thúy Nga GV Trần Bích Thủy

Code MS teams: 

6ezx8cq

160 DHHO16ATT DHHO16ATT_N1 422000387744

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

56 49 29-56 Môi trường và con người 8 10 → 12 12/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)

GV Nguyễn Phúc Thùy 

Dương
GV Bùi Tấn Nghĩa

Code MS 

teams:o4n3yuv

161 DHHO16ATT DHHO16ATT_N4 422000387748

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

40 25 21-40 Môi trường và con người 8 10 → 12 12/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)
GV Lê Việt Thắng GV Đặng Thị Bích Hồng

Code MS teams: 

5dhzwam

162

CH_ThongKeMT

_GhepQL10B_K

T10B

CHQLMT10B 706401360701

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

9 7
Thống kê và xử lý số liệu Môi 

trường
8 9 → 11 12/12/2021 120p Tự luận Thi cuối kỳ

Trực tuyến 

112
GV Nguyễn Thanh Bình

ID 926 7977 3975, 

959483

163
CH_GHep_HL_8

A_10B_GIS&RS
CHQLMT10B 706401361201

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

7 4

GIS và RS ứng dụng trong 

quản lý tài nguyên và môi 

trường

7 9 → 11 11/12/2021 120p Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

112
GV Lương Văn Việt

ID 921 3967 3228, 

389114

164 DHHO16ATT DHHO16ATT_N3 422000387747

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

32 29 Môi trường và con người 7 7 → 9 11/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)
GV Cao Thị Thúy Nga GV Cao Thu Thủy

"Code MS teams: 

wh32opa

165 DHHO16ATT DHHO16ATT_N2 422000387746

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

40 34 1-20 Môi trường và con người 7 7 → 9 11/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)
GV Đặng Thị Bích Hồng GV Trần Bích Thủy

Code MS teams: 

u1wckuq

166 DHTN16CTT DHTN16CTT 422000387745

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

51 47 1-26 Môi trường và con người 7 7 → 9 11/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)
GV Nguyễn Chí Hiếu

GV Nguyễn Thị Kiều 

Diễm

Code MS teams: 

1p1xrj3



167 DHCK16ATT DHCK16ATT 422000387705

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

49 42 1-25 Môi trường và con người 7 7 → 9 11/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)
GV Đỗ Doãn Dung

GV Nguyễn Phúc Thùy 

Dương

Code MS teams: 

46hz9t7

168 DHTN16DTT DHTN16DTT_N1 422000387701

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

59 55 1-25 Môi trường và con người 7 7 → 9 11/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)
GV Lê Huệ Hương

GV Nguyễn Thị Lan 

Bình

Code MS teams: 

8b16qkt

169 DHTN16DTT DHTN16DTT_N1 422000387701

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

59 55 26-59 Môi trường và con người 7 7 → 9 11/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)
GV Trần Thị Ngọc Diệu GV Huỳnh Công Lực

Code MS teams: 

8b16qkt

170 DHCK16ATT DHCK16ATT 422000387705

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

49 42 26-49 Môi trường và con người 7 7 → 9 11/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)
GV Trần Thị Hiền GV Lê Thị Thùy Trang

Code MS teams: 

46hz9t7

171 DHTN16CTT DHTN16CTT 422000387745

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

51 47 26-51 Môi trường và con người 7 7 → 9 11/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)
GV Cù Huy Đức GV Lê Hồng Thía

Code MS teams: 

1p1xrj3

172 DHHO16ATT DHHO16ATT_N2 422000387746

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

40 34 21-40 Môi trường và con người 7 7 → 9 11/12/2021 Tự luận Thi cuối kỳ
Trực tuyến 

(MS Teams)
GV Trần Mai Liên GV Nguyễn Hoàng Mỹ

Code MS teams: 

u1wckuq

173 CHQLMT10B CHQLMT10B 706400504101

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

6 4
Sinh thái môi trường ứng 

dụng
7 8 → 10 27/11/2021 120 Tự luận Thi cuối kỳ

Trực tuyến 

112
GV Lê Hồng Thía

ID 975 4107 0136, 

341754

174 CHQLMT10A CHQLMT10A 700301361001

Viện Khoa học 

Công nghệ và 

Quản lý Môi 

trường

11 0
Biến đổi khí hậu và quản lý 

tác động
8 3 → 5 24/10/2021 Tự luận Thi cuối kỳ

Trực tuyến 

112
GV Nguyễn Hoàng Mỹ GV Lương Văn Việt

ID: 981 6057 6240, 

531912


